
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   2168   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 27  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
 nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
của Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
129/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ 
phần Bến Thành Mũi Né tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 64 người (trong đó có 10 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 247.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy 
triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Xuân Cường 261403505 6013002566

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/10/2019
15/07/2021 - 

31/08/2021

Công ty Cổ 

phần Bến 

Thành Mũi 

Né

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

TRAN XUAN CUONG, 

0621000425367, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

2 Bùi Thị Thúy 261320056 6014003455

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

01 năm

05/05/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

BUI THI THUY, 

1100105900590001, Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 273104599 6020198784

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

01 năm

11/04/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

4 Trương Thị Kim Phụng 060193002866 6020193201

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

01 năm

01/01/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRUONG THI KIM 

PHUNG, 0001020429357, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG

HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH MŨI NÉ 

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số   2168   /QĐ-UBND ngày   27  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
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Loại 
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đồng lao 

động
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điểm
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thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú



SỐ

TT
Họ và tên
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(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

5 Nguyễn Thành Liêm 060082001586 6020043098

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THANH 

LIEM, 0621000461029, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

6 Bùi Thị Mai Lý 261251628 6013007848

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

BUI THI MAI LY, 

0621000478151, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

7 Hứa Hiếu 261549396 6020004358

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

01 năm

10/04/2021
15/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

8 Lương Thị Bích Thảo 261251847 6020060864

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

1 năm

01/06/2021
01/07/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LUONG THI BICH 

THAO, 0621000441449, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

9 Lê Thị Ngọc Vân 261165314 6013006287

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

LE THI NGOC VAN, 

0621000407379, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận
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(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

10 Nguyễn Thanh Thuận 261403096 6020642122

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THANH 

THUAN, 0621000429963, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

11 Trần Thị Như Hòa 261398645 6020135873

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRAN THI NHU HOA, 

0621000445344, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

12 Hồ Trung Quy 261165277 6012002720

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

17/03/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HO TRUNG QUY, 

0621000424059, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

13 Nguyễn Thùy Vân 060198000271 6020683665

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THUY VAN, 

0621000475028, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

14 Đào Quốc Khoa 261511520 6020460988

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DAO QUOC KHOA, 

0621000463555, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động
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điểm

bắt đầu
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hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

15 Dương Ngọc Khánh 261483756 6020690976

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DUONG NGOC KHANH, 

0621000458067, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

16 Nguyễn Ngọc Yến Vy 261546238 6020176511

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN NGOC YEN 

VY, 0621000465058, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

17 Võ Thành Tâm 060095002197 6013009699

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

VO THANH TAM, 

0621000404022, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

18 Ngũ Văn Danh 261250829 6012008576

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGU VAN DANH, 

0621000399292, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

19 Mai Thị Bích Hằng 261258383 6014007201

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

MAI THI BICH HANG, 

0621000409884, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

20 Trịnh Mai Hoàng Nhiên 261251414 6015009935

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

TRINH MAI HOANG 

NHIEN, 0621000422959, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

21 Đinh Thị Kim Phượng 261398526 6020121024

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DINH THI KIM 

PHUONG, 

0621000453116, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

22 Nguyễn Thị Kiều Năng 261161354 6013005701

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

NGUYEN THI KIEU 

NANG, 0621000404005, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

23 Nguyễn Thị Kim Anh 261251804 6014007202

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THI KIM 

ANH, 0621000409878, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

24 Hồ Thị Hồng Phước 261398413 6015008128

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HO THI HONG PHUOC, 

0621000414509, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

25 Nguyễn Trọng Nhân 261378366 6020047159

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN TRONG 

NHAN, 0621000464684, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

26 Nguyễn Hoàng Phi 261626699 6021277834

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN HOANG PHI, 

0621000459307, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

27 Hoàng Thị Thanh Xuân 251010005 6823042179

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HOANG THI THANH 

XUAN, 0621000458069, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

28 Võ Thị Thanh 261396020 6020816752

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

26/04/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

VO THI THANH, 

0621000464686, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

29 Trần Thị Minh Thư 261399022 6020198538

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRAN THI MINH THU, 

1014360787, Ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam 

CN Bình Thuận

30 Nguyễn Thành Trung 261573751 6021320305

Hợp 

đồng có 

thời hạn 

1 năm

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THANH 

TRUNG, 0001020410619, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

31 Phạm Thị Ngọc Vui 261328432 6013006163

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

PHAM THI NGOC VUI, 

0621000407375, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

32 Huỳnh Thị Ngọc Hà 261092872 6015000281

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

HUYNH THI NGOC HA, 

0251002665642, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

33 Trần Chí Công 261325876 6015002394

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRAN CHI CONG, 

0621000458070, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

34 Lê Thị Hoài Thanh 042180004132 6011014004

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

14/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LE THI HOAI THANH, 

0621000396738, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

35
Nguyễn Mộng Xuân 

Hương
381521602 6012002408

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

NGUYEN MONG XUAN 

HUONG, 

0621000398044, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

36 Lê Thị Loan 261247355 6020145854

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LE THI LOAN, 

0621000478156, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

37 Bùi Văn Hay 261398693 6016001990

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

BUI VAN HAY, 

0621000436233, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

38 Hoàng Quốc Trường 261421269 6020557386

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HOANG QUOC 

TRUONG, 

0621000475030, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

39 Phạm Thị Thanh Hảo 261487709 6020705672

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

PHAM THI THANH 

HAO, 0001012799974, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

40 Đỗ Tiến Hùng 261219307 6015011875

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DO TIEN HUNG, 

0621000425340, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

41 Nguyễn Thị Thắm 260685161 6016000596

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THI THAM, 

0621000419897, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

42 Lê Minh Danh 261325765 6015000652

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LE MINH DANH, 

0621000414518, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

43 Đoàn Thị Huệ 260602681 6014003909

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DOAN THI HUE, 

0621000472969, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

44 Nguyễn Thanh Sang 261543120 6021629895

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THANH 

SANG, 0621000461024, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

45 Huỳnh Thị Vương 261030376 6011013975

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HUYNH THI VUONG, 

0621003781499, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

46 Đinh Thị Thu Xuân 261084111 6011014017

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DINH THI THU XUAN, 

0621000396732, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

47 Nguyễn Hoàng Trung 261398605 6014011014

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN HOANG 

TRUNG, 0621000414450, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

48 Phạm Thị Ngọc Thủy 261541496 6020147304

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

PHAM THI NGOC 

THUY, 0621000461026, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

49 Trần Thị Kim Phụng 261234004 6021581552

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

TRAN THI KIM PHUNG, 

0621000458075, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

50 Lã Thị Phượng 261571462 6013001740

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LA THI PHUONG, 

0621000445326, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

51 Hà Hải Bắc 261330222 6016018990

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

HA HAI BAC, 

0621000445321, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

52
Trương Hoàng Thị Mỹ 

Hưng
060199000214 6020289845

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRUONG HOANG THI 

MY HUNG, 

0001012788511, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

53 Lê Thị Mỹ Dân 261483697 6020682721

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

LE THI MY DAN, 

0621000477840, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

54 Nguyễn Thị Anh Phương 261536374 6020508520

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THI ANH 

PHUONG, 

0001012788363, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

55 Bùi Thị Hiếu 261548117 6020156550

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

BUI THI HIEU, 

0001012791813, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

56 Lê Thị Thu Thảo 261555487 6015000656

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

LE THI THU THAO, 

0621000418322, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

57 Hồ Thị Kim Liên 261122744 6015011876

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

HO THI KIM LIEN, 

0621000425344, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

58 Đỗ Thị Thanh Thảo 060185003049 6013000062

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DO THI THANH THAO, 

0621000399298, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

59 Trần Văn Thắng 261316172 6013000061

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRAN VAN THANG, 

0621000399297, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

60 Nguyễn Thành Lương 261073514 6016014063

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
01/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

NGUYEN THANH 

LUONG, 0071003531270, 

Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam CN Bình Thuận

61 Trần Văn Thuận 261398664 6021231368

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

TRAN VAN THUAN, 

0621000462086, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

62 Thông Quân 261543062 6016018414

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

05/05/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

THONG QUAN, 

0621000458080, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

63 Phan Minh Khánh 260681337 6016014061

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

PHAN MINH KHANH, 

0621000436239, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

64 Đào Khắc Nghi 261545322 6016014064

Hợp 

đồng 

không 

thời hạn

01/01/2021
05/06/2021 - 

31/08/2021
nt 3.710.000

DAO KHAC NGHI, 

0621000445281, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

247.440.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 64 người; Số tiền: 247.440.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng.

 

 

Tổng cộng




